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TỔNG CỘNG: 34

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Huỳnh Giao 18/02/1978

Phó Bí thư 

Chi bộ - Phó 

Hiệu trưởng

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Ái Trinh 7/8/1982
Giáo viên - 

TPCM

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Đinh Hoàng Út Bạch Thủy 15/4/1987 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 28/2/1979 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

4 Đặng Thị Xuân Sang 21/2/1973 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Hồng Cao 6/6/1985 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/10/1984 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

3 Nguyễn Vĩnh Tú 15/11/1985 TTCM
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

4 Phan Thị Kim Oanh 10/06/1985 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

5 Bùi Thị Dương 12/2/1985 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Không

6 Mai Thị Thu Trang 03/02/1989 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
THPT hạng III GV THPT hạng II Không

7 Phan Thị Thanh Tâm 11/12/1990 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

8 Trần Văn Cường 29/3/1985 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

9 Ngô Chung Toàn 05/01/1985 TTCM
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

10 Trần Thị Diễm Phương 24/6/1979 TPCM
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Không

11 Trần Thị Phượng 13/10/1978 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

12 Đỗ Thị Nga 18/01/1984
Giáo viên - 

TTCM

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

13 Lê Huỳnh Thuỳ Trang 19/7/1987

Giáo viên - 

Phó BT Đoàn, 

Tổng PT Đội

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

14 Nguyễn Huỳnh Ý Nhi 09/9/1982 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

15 Nguyễn Văn Quỳnh 02/02/1982
Giáo viên - 

TTCM

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

16 Mai Hùng Cường 29/7/1984 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

17 Đào Thị Hiểu 09/10/1985
Giáo viên - 

TPCM

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

18 Nguyễn Chí Linh 20/3/1980 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

19 Lê Thị Thu Hiền 15/11/1985 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

20 Nguyễn Phương Nga 02/01//1987 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

21 Đường Tiểu Linh 20/11/1988 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

22 Nguyễn Thành Nhựt 28/6/1983
Giáo viên - 

TTCM

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

23 Phan Quốc Hùng 24/07/1984 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

24 Lê Thị Hương 15/03/1983
Giáo viên - 

TTCM

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

25 Đặng Thị Quý 18/7/1979 Giáo viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

26 Nguyễn Văn Hảo 28/04/1982
Giáo viên – 

TB LĐ

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

27 Nguyễn Thị Bích Thơ 16/4/1978
Giáo viên - 

TPCM

Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển
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28 Nguyễn Duy Nam Anh 31/12/1991 Bí thư ĐT
Trường THCS và THPT Y 

Đôn
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Lê Thị Thu Hoài 18/02/1983 Nhân viên
Trường THCS và THPT Y 

Đôn

Thư viện 

viên hạng IV

Thư viện 

viên hạng III Trúng tuyển
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